I- DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ HÀNG GIẢ

1    Thực phẩm bổ sung COLOS IQ FOR MUM

2    Thực phẩm bổ sung COLOS IQ DIABETES

3    Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ ProGold

4    Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT

5    Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SURE IQ SURE GOLD

6    Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Starter Colostrum 1

7    Sản phẩm dinh dưỡng công thức L’’ GRAND COLOSTRUM PEDIA+2

8    Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus

9    Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kid Baby Talacmum

10    Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gludiabet Talacmum

11    Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI CANXI NANO COLOS 24H

12    Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI GAIN COLOS 24H 3

II- DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐANG ĐƯỢC ĐIỀU TRA

1    Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI IQ GROW COLOS 24H 4

2    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2- 15 tuổi Boss Milk Colos IQ 2

3    Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi BOLD CARE COLOS KID 1

4    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi BOLD CARE COLOS PEDIA 2

5    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi BOLD CARE WEIGHT GAIN

6    Thực phẩm bổ sung BOLD CARE HIKID GOLD

7    Thực phẩm bổ sung BOLD CARE CANCER PRO

8    Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi BOSSMILK COLOS KID 0+

9    Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1-10 tuổi BOSSMILK COLOS PEDIA 1

10    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-15 tuổi BOSSMILK COLOS GAIN 3

11    Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BOSSMILK COLOS CANXI

12    Thực phẩm bổ sung BOSSMILK COLOS SURE

13    Sản phẩm dinh dưỡng công thức KASUMI PEDIA COLOS 24H 2

14    Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI CANXI NANO COLOS 24H

15    Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI SURE GOLD COLOS 24H

16    Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi Nutrikao Colos 24h KID

17    Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi IQ Colos Premium 24h Kid 0+

18    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi IQ Colos Premium 24h Pedia 1+

19    Thực phẩm bổ sung IQ Colos Premium 24h Sure Gold

20    Thực phẩm bổ sung IQ Colos Premium 24h Canxi

21    Sản phẩm dinh dưỡng DARIFA GOLD COLOSTRUM 24H GAIN

22    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-15 tuổi IQ Colos Premium 24h IQ Grow 2+

23    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1-15 tuổi IQ Colos Premium 24h Gain 3+

24    Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nance Colostrum 24H Pedia 2

25    Thực phẩm bổ sung NANCE COLOSTRUM 24H CANXI NANO

26    Thực phẩm bổ sung NANCE COLOSTRUM 24H GLUDIABET

27    Sản phẩm dinh dưỡng COLOS IQ GROW IQ 3

28    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng -6 tuổi: BABY CARE COLOSTRUM PEDIA 2

29    Thực phẩm bổ sung Kenmil Sure Gold

30    Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ SURE GOLD

31    Sản phẩm dinh dưỡng KENMIL PREMIUM GROW - WEIGHT

32    Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM KID GOAT

33    Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi SURE IQ KID PLUS 1

34    Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SureIQ Gludiabet

35    Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Digest Colostrum 2

36    Thực phẩm bổ sung Kodo A+ EPA PRO

37    Sản phẩm dinh dưỡng công thức COLOS 24H PREMIUM KID BABY 1

38    Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi BONLAIT+ INFANT O+,

39    Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CILON MUM CANXI COLOSTRUM 24H,

40    Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CILON MUM CANXI COLOSTRUM 24H,

41    Thực phẩm bổ sung Cilonmum Mama

42    Sản phẩm dinh dưỡng CILON MUM COLOS GAIN 24H 3

43    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-15 tuổi HIKIDME COLOS 24H IQ GROW,

44    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi HIKIDME COLOS 24h PEDIA

45    Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi HIKIDME COLOS 24h BABY

46    Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi HIKIDME COLOS 24h BABY

47    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi HIKIDME COLOS 24h GAIN

48    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên CELAC GAIN BIOMIN 2+

49    Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC+ LUXURY GOAT BIO - IQ COOL

50    Sản phẩm dinh dưỡng công thức BONLAC+ LUXURY COLOS 24H KID

51    Sản phẩm dinh dưỡng công thức BONLAC+ LUXURY COLOS 24H

52    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên Hito Grow

53    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên Hito Grow

54    Thực phẩm bổ sung HDO DIABETES

55    Thực phẩm bổ sung HDO CANXI NANO

56    Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi HDO GROW IQ

57    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2- 15 tuổi HDO PEDIA PLUS

58    Thực phẩm bổ sung HDO SURE GOLD

59    Sản phẩm dinh dưỡng Newsure Colos 24h Grow IQ Plus

60    Sản phẩm dinh dưỡng Newsure Colos 24h Grow IQ Plus.

61    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi Newsure Colos 24h Pedia Goat

62    Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus

63    Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên SURE IQ GAIN PLUS

64    Thực phẩm bổ sung Sure IQ Cơ - Xương - Khớp

65    Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 -36 tháng tuổi SURE IQ PEDIA PLUS 2

66    Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQ PLUS+ PEDIA2

67    Sản phẩm dinh dưỡng IQ PLUS + GROW WEIGHT 3

68    Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQ PLUS + BABY 1

69    Thực phẩm bổ sung Baby Care Colostrum sure Gold

70    Sản phẩm dinh dưỡng Kenmil Premium Grow - Weigh

71    Sản phẩm dinh dưỡng công thức DARIFA A+ PEDIA COOL

72    Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên Hito Grow
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